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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

A

Bộ đèn đường SUPPER LED (Hiệu suất phát quang≥143Lm/W, IK09, IP67, Quang thông (Øv), Dimming 2-5 cấp và 

cổng kết nối điều khiển thông minh, bộ bảo vệ chống xung điện áp ≥20kA/20kV, Chip LED, Driver hiệu 

OSRAM/SUPER

1 30W, Øv ≥4.290Lm đ/bộ 5.850.000      

2 60W, Øv ≥8.580Lm đ/bộ 7.960.000      

3 70W, Øv ≥10.010Lm đ/bộ 8.100.000      

4 75W, Øv ≥10.725Lm đ/bộ 8.250.000      

5 80W, Øv ≥11.440Lm đ/bộ 10.300.000   

6 90W, Øv ≥12.870Lm đ/bộ 10.940.000   

7 100W, Øv ≥14.300Lm đ/bộ 11.080.000   

8 110W, Øv ≥15.730Lm đ/bộ 11.550.000   

9 120W, Øv ≥17.160Lm đ/bộ 12.600.000   

10 125W, Øv ≥17.875Lm đ/bộ 13.150.000   

11 130W, Øv ≥18.590Lm đ/bộ 13.720.000   

12 135W, Øv ≥19.305Lm đ/bộ 13.980.000   

13 140W, Øv ≥20.020Lm đ/bộ 14.140.000   

14 150W, Øv ≥21.450Lm đ/bộ 14.640.000   

15 155W, Øv ≥22.165Lm đ/bộ 15.010.000   

16 160W, Øv ≥22.880Lm đ/bộ 15.190.000   

17 180W, Øv ≥25.740Lm đ/bộ 16.250.000   

Bộ đèn đường SUPPER LED (Hiệu suất phát quang≥150Lm/W, IK09, IP67, Quang thông (Øv), Dimming 2-5 cấp và 

cổng kết nối điều khiển thông minh, bộ bảo vệ chống xung điện áp ≥20kA/20kV, Chip LED, Driver hiệu 

OSRAM/SUPER

18 30W, Øv ≥4.290Lm đ/bộ 6.025.000      

19 60W, Øv ≥8.580Lm đ/bộ 8.198.000      

20 70W, Øv ≥10.010Lm đ/bộ 8.343.000      

21 75W, Øv ≥10.725Lm đ/bộ 8.497.000      

22 80W, Øv ≥11.440Lm đ/bộ 10.609.000   

23 90W, Øv ≥12.870Lm đ/bộ 11.268.000   

24 100W, Øv ≥14.300Lm đ/bộ 11.412.000   

25 110W, Øv ≥15.730Lm đ/bộ 11.896.000   

26 120W, Øv ≥17.160Lm đ/bộ 12.978.000   

27 125W, Øv ≥17.875Lm đ/bộ 13.544.000   

28 130W, Øv ≥18.590Lm đ/bộ 14.130.000   

29 135W, Øv ≥19.305Lm đ/bộ 14.400.000   

30 140W, Øv ≥20.020Lm đ/bộ 14.560.000   

Giá theo khu vực (trước thuế VAT)

Ghi 

chú

ĐÈN LED, TRỤ ĐÈN (Công ty TNHH SUPER GROUP)(*)

PHỤ LỤC II

CÔNG BỐ GIÁ VẬT TƯ THIẾT BỊ ĐIỆN THÁNG 01/2024

(Kèm theo Công văn số          /SXD-CL&VL ngày       /02/2024 của Sở Xây dựng Quảng Ngãi)
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31 150W, Øv ≥21.450Lm đ/bộ 15.100.000   

32 155W, Øv ≥22.165Lm đ/bộ 15.460.000   

33 160W, Øv ≥22.880Lm đ/bộ 15.650.000   

34 180W, Øv ≥25.740Lm đ/bộ 16.730.000   

LED SUPPER LED (Hiệu suất phát quang≥140Lm/W, IK09, IP67, Dimming 2-5 cấp và cổng kết nối điều khiển thông 

minh, bộ bảo vệ chống xung điện áp ≥20kA/20kV, Chip LED, Driver hiệu OSRAM/SUPER) 

35
FLOODLIGHT LED 200W , 

Øv≥ 28.000 Lm.
đ/bộ 17.190.000   

36
FLOODLIGHT LED 250W , 

Øv≥ 35.000 Lm.
đ/bộ 17.970.000   

37
FLOODLIGHT LED 300W , 

Øv≥ 42.000 Lm.
đ/bộ 18.400.000   

38
FLOODLIGHT LED 350W , 

Øv≥ 49.000 Lm.
đ/bộ 12.260.000   

39
FLOODLIGHT LED 380W , 

Øv≥ 53.200 Lm
đ/bộ 24.300.000   

40
FLOODLIGHT LED 400W , 

Øv≥ 56.000 Lm
đ/bộ 25.490.000   

41
FLOODLIGHT LED 600W , 

Øv≥ 70.000 Lm
đ/bộ 33.500.000   

LED SUPPER LED (Hiệu suất phát quang≥150Lm/W, IK09, IP67, Dimming 2-5 cấp và cổng kết nối điều khiển thông 

minh, bộ bảo vệ chống xung điện áp ≥20kA/20kV, Chip LED, Driver hiệu OSRAM/SUPER) 

42
FLOODLIGHT LED 200W , 

Øv≥ 28.000 Lm.
đ/bộ 17.700.000   

43
FLOODLIGHT LED 250W , 

Øv≥ 35.000 Lm.
đ/bộ 18.500.000   

44
FLOODLIGHT LED 300W , 

Øv≥ 42.000 Lm.
đ/bộ 18.950.000   

45
FLOODLIGHT LED 350W , 

Øv≥ 49.000 Lm.
đ/bộ 23.960.000   

46
FLOODLIGHT LED 380W , 

Øv≥ 53.200 Lm
đ/bộ 25.000.000   

47
FLOODLIGHT LED 400W , 

Øv≥ 56.000 Lm
đ/bộ 26.260.000   

48
FLOODLIGHT LED 600W , 

Øv≥ 70.000 Lm
đ/bộ 34.500.000   

BỘ ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG

49
Bộ đèn THGT chữ thập D300 

đỏ
đ/bộ 5.500.000      

50 Bộ đèn chữ thập D200 đỏ đ/bộ 4.870.000      

51
Bộ đèn THGT mũi tên rẻ trái 

(đỏ + vàng + xanh) 3xD300
đ/bộ 13.525.000   

52
Bộ đèn THGT (đỏ + vàng + 

xanh) 3xD300
đ/bộ 14.575.000   

53
Bộ đèn THGT (đỏ + vàng + 

xanh) 3xD200
đ/bộ 11.350.000   

54
Bộ đèn THGT lặp lại (đỏ + 

vàng + xanh) 3xD100
đ/bộ 6.100.000      

55
Bộ đèn THGT số đếm lùi 3 

màu D500x600
đ/bộ 12.250.000   

56
Bộ đèn THGT số đếm lùi 3 

màu D300
đ/bộ 7.150.000      

57

Bộ đèn THGT số đếm lùi 

D300 + bộ đèn THGT (đỏ + 

vàng + xanh) 3xD300

đ/bộ 21.190.000   
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58
Bộ đèn cho ngƣời đi bộ 

(xanh, đỏ) D300
đ/bộ 7.870.000      

59
Bộ đèn cho ngƣời đi bộ 

(xanh, đỏ) 2xD200
đ/bộ 6.490.000      

60
Đèn cho xe máy quẹo phải 

D300 xanh
đ/bộ 6.025.000      

61 Tủ điều khiển THGT 2 pha đ/tủ 52.150.000   

62 Tủ điều khiển THGT 3 pha đ/tủ 70.750.000   

TRỤ ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG SUPER GROUP 

63
TRỤ ĐÈN THGT CAO 6.3M 

VƢƠN 10M  
đ/cột 58.250.000   

64
TRỤ ĐÈN THGT CAO 6.3M 

VƢƠN 6M
đ/cột 26.175.000   

65
TRỤ ĐÈN THGT CAO 

6.25M VƢƠN 4M 
đ/cột 22.170.000   

66 TRỤ ĐÈN THGT CAO 4.5M đ/cột 5.100.000      

67
TRỤ ĐÈN THGT CHO 

NGƢỜI ĐI BỘ CAO 2.6M 
đ/cột 2.775.000      

68
TRỤ ĐỠ TỦ THGT 

D114x3mm
đ/cột 1.800.000      

69

TRỤ ĐÈN THGT CHỚP 

VÀNG CAO 6.2M VƢƠN 

3M

đ/cột 16.350.000   

70
 TRỤ ĐÈN THGT CHỚP 

VÀNG CAO 3.5M
đ/cột 3.750.000      

Tủ điện chiếu sáng GPRS và bộ điều khiển chiếu sáng thông minh

71

bộ thu phát tín hiệu IDIM, 

kiểm soát cho bộ đèn LED, 

trích xuất dữ liệu về trung tâm 

theo ngày, tháng, năm

đ/bộ 6.189.000

72

bộ thu phát tín hiệu IDIM, 

kiểm soát cho bộ đèn cao áp, 

trích xuất dữ liệu về trung tâm 

theo ngày, tháng, năm

đ/bộ 4.980.000

73

Nema Socket bộ kết nối từ 

nguồn chiếu sáng thông minh 

không dây chuẩn 7 pin đến bộ 

phát tín hiệu IDIM (đế Nema 

Socket gắn trên thân đèn cấp 

bảo vệ chống nước và chống 

bụi độ kín IP67)

đ/bộ 750.000

74
tủ điều khiển chiếu sáng 

thông minh 
đ/bộ 128.000.000

75 6mx3-60/150-375x375x10 đ/trụ 4.800.000      

76 7mx3-60/150-375x375x10 đ/trụ 5.500.000      

77 8mx3-60/150-375x375x10 đ/trụ 5.690.000      

78 8mx3-60/190-375x375x10 đ/trụ 6.270.000      

79 8mx4-86/190-400x400x12 đ/trụ 8.900.000      

80 9mx3-60/190-400x400x12 đ/trụ 7.260.000      

81 9mx4-60/190-400x400x12 đ/trụ 8.965.000      

82 9mx4-86/190-400x400x12 đ/trụ 10.190.000   

83 10mx4-60/190-400x400x12 đ/trụ 10.280.000   

Trụ đèn chiếu sáng STK. Quy cách: H(m)xd(mm) - Đường kính đầu/đường kính đáy (mm/mm) - Đế dập 

B(mm)xB(mm)xd(mm)  (Tâm bu lông  300x300, đối với đế B≥400mm hàn 4 gân tăng cường dày 6mm. Sản phẩm sau 
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84 10mx4-86/190-400x400x12 đ/trụ 11.430.000   

Cần đèn chiếu sáng (cần cao 2m, vươn 1.5m) 

85 Cần đơn D60 dày 2mm đ/cần 825.000         

86 Cần đơn đôi D60 dày 2mm đ/cần 1.606.000      

87 Cần đơn ba D60 dày 2mm đ/cần 2.300.000      

88 Cần đơn D60 dày 3mm đ/cần 1.230.000      

89 Cần đơn đôi D60 dày 3mm đ/cần 2.180.000      

90

Cần đơn kiểu dày 2mm.Ống 

đứng D60x2mm-cao 2m. 

Nhánh D60 x 2mm-vƣơn 

1,5m. Nhánh phụ D60x2mm. 

Thanh chống D49x2mm. 

Đuôi hàn ống lót D49. Đầu 

gắn quả cầu inox D100 

đ/cần 2.680.000      

91

Cần đơn kiểu dày 3mm. Ống 

đứng D80/60x3mm - cao 2m. 

Nhánh D60x3mm-vƣơn 

1,5mm. Thanh chống 

D49x3mm. Đuôi hàn tán 

M10. Đầu gắn cầu inox D100

đ/cần 3.478.000      

Trụ trang trí sân vườn 

92

SUPER 02 + Đầu đèn trang 

trí SUPER HELEN: Thân trụ 

D76/114mm mạ kẽm nhúng 

nóng sơn tĩnh điện, sử dụng 

chip LED, Driver hiệu 

CREE/PHILIPS công suất 

30W- 80W. Hiệu suất phát 

quang ≥ 120Lm/W, IK08, 

IP66.

đ/bộ 12.160.000

92

SUPER 02 + Đầu đèn trang 

trí SUPER LIGHT: Thân trụ 

D90/140mm mạ kẽm nhúng 

nóng sơn tĩnh điện, sử dụng 

chip LED, Driver hiệu 

CREE/PHILIPS công suất 

30W- 80W. Hiệu suất phát 

quang ≥ 120Lm/W, IK08, 

IP66.

đ/bộ 11.780.000

93

SUPER 06 + Đầu đèn trang 

trí SUPER QUEEN: Đế gang 

đúc DC06, thân nhôm định 

hình, sử dụng chip LED, 

Driver hiệu CREE/PHILIPS 

công suất 30W- 80W. Hiệu 

suất phát quang ≥ 120Lm/W, 

IK08, IP66.

đ/bộ 8.976.000

94

SUPER 05 + Đầu đèn nữ 

hoàng: Đế gang đúc DC05B, 

thân nhôm định hình, đầu  

đèn nữ hoàng + 01 bóng LED 

20W 

đ/bộ 14.300.000
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95

SUPER 05 + Đầu đèn 

ZELDA: Đế gang đúc 

DC05B, thân nhôm định 

hình, chùm CH11-5 lăp đầu 

đèn Zedal, bóng LED 20W 

đ/bộ 18.860.000

96

SUPER 05 + Đầu đèn 

TUYLIP: Đế gang đúc 

DC05B, thân nhôm định 

hình, chùm CH11-5 lắp đầu 

đèn Tuylip, bóng LED 20W 

đ/bộ 17.100.000

97

SUPER 05 + Đầu đèn PMMA 

D400: Đế gang đúc DC05B, 

thân nhôm định hình, chùm 

CH11-5 lắp cầu PMMA 

D400, bóng LED 20W 

đ/bộ 15.900.000

98

SUPER 07 + Đèn cầu hoa 

sen: Đế gang Banian DC07, 

thân nhôm định hình, chùm 

CH04-5 lắp cầu hoa sen, 

bóng LED 20W 

đ/bộ 13.170.000

99

SUPER 07 + Đèn cầu PMMA 

D400: Đế gang Banian DC07, 

thân nhôm định hình, chùm 

CH07-5 lắp cầu PMMA 

D400, bóng LED 20W 

đ/bộ 12.850.000

100

SUPER 12 + Đầu đèn 

ZELDA: Đế gang sƣ tử, thân 

gang đƣợc chia thành nhiều 

đốt nối với nhau, chùm CH04-

5 lắp đầu đèn Zelda, bóng 

LED 20W 

đ/bộ 22.300.000

101

SUPER 12 + Đèn cầu PMMA 

D400: Đế gang sƣ tử, thân 

gang đƣợc chia thành nhiều 

đốt nối với nhau, chùm CH04-

5 lắp cầu PMMA D400, bóng 

LED 20W  

đ/bộ 18.800.000
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